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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

PHAN CHÂU TRINH 
–––––––––––––––– 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––– 

Số     /ĐA-ĐHPCT 

 

Quảng Nam, ngày 05 tháng 08 năm 2020 

    ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 

1. Thông tin chung về trường 

1.1. Tên trường: Trường Đại học Phan Châu Trinh – DPC 

Tên tiếng anh: Phan Chau Trinh University 

Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 

Điện thoại: 0235. 3 757.959 

Website: http://pctu.edu.vn/ 

Trường đại học Phan Châu Trinh (DPC) được thành lập vào ngày 06 tháng 08 năm 

2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường có cơ sở ban 

đầu tại trung tâm thành phố Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di sản 

văn hoá thế giới. 

Sứ mệnh: Đào tạo ra một thế hệ thầy thuốc toàn diện, vừa có Tâm vừa có Trí, vừa 

giỏi kiến thức và kỹ năng lâm sàng, vừa có năng lực nghiên cứu khoa học, có đạo đức 

nghề nghiệp, có kỹ năng lãnh đạo, là hạt nhân y tế trong tương lai 

Tầm nhìn: Đến năm 2023, Đại học Phan Châu Trinh đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu 

đến năm 2025 đạt chuẩn khu vực châu Á và đủ khả năng đón nhận sinh viên Quốc tế 

Giá trị cốt lõi: Khả năng vận hành tài nguyên Viện – Trường Đại học y khoa Phan 

Châu Trinh và quan hệ quốc tế 

Chiến lược đào tạo: Ngành khoa học sức khỏe là mũi nhọn 

1.2. Quy mô đào tạo 

Khối ngành/ Nhóm ngành Quy mô hiện tại: Đại học 

Khối ngành III 19 

Khối ngành V 0 

Khối ngành VI 50 

http://pctu.edu.vn/
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Khối ngành VII 107 

Tổng  176 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

Năm 2018: Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 2 hình thức tuyển sinh:   

- Đối với ngành Y khoa: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (40 chỉ tiêu) và xét 

tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (10 chỉ tiêu) 

- Đối với các ngành còn lại: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (40% chỉ tiêu) 

và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (60% chỉ tiêu). 

Năm 2019: Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 2 hình thức tuyển sinh:   

- Đối với ngành Y khoa: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (60 chỉ tiêu) và xét 

tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (40 chỉ tiêu) 

- Đối với các ngành còn lại: Xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc Gia (40% chỉ tiêu) 

và xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường (60% chỉ tiêu). 

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

TT Ngành Năm 2018 Năm 2019 

1 Y khoa 

- THPTQG: 18 

điểm 

- Tốt nghiệp Đại 

học/Thạc sĩ: Đạt 

loại Khá trở lên 

- THPTQG: 21 điểm 

- Học bạ: Học lực lớp 12 đạt loại 

Giỏi 

- Tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ: Đạt 

loại Khá trở lên 

2 Điều dưỡng 

 - THPTQG: 19 điểm 

- Học bạ: Học lực lớp 12 đạt loại 

Khá trở lên 

3 Ngôn ngữ Anh 

- THPTQG: 13 

điểm 

- Học bạ: Học lực 

lớp 12 đạt >=6.0 

- THPTQG: 14 điểm 

- Học bạ: Học lực lớp 12 đạt >=6.0 

4 

Quản trị kinh doanh 

(Chuyên ngành: 

Quản trị bệnh viện) 

 - THPTQG: 19 điểm 

- Học bạ: Học lực lớp 12 đạt >=6.0 
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2. Thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng 

2.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường: 10 ha  

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường: 5300 m
2 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên:  50 phòng 

2.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

STT Loại phòng Số lượng 
Diện tích 

(m2) 

1 Phòng công nghệ thông tin 01 160 

2 Thư viện 02 220 

3 Phòng xử lý mẫu  01 40 

4 Phòng sinh học phân tử 01 40 

5 Phòng pha chế hoá chất thuốc thử  01 40 

6 Phòng vi sinh 01 40 

7 Phòng miễn dịch - tế bào 01 80 

8 Phòng thí nghiệm khô 01 80 

9 Phòng thí nghiệm ướt 01 80 

10 Trung tâm Kỹ năng tiền lâm sàng 02 320 

11 Phòng thực hành giải phẫu 01 60 

12 Phòng thực tập xác 01 78 

13 Phòng khám đa khoa 01 700 

14 Phòng Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu 01 20 

2.1.3. Thống kê phòng học  

TT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 

2 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 8 

3 Số phòng học dưới 50 chỗ 12 

4 Số phòng học đa phương tiện 2 
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5 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên cơ hữu 

18 

2.1.4. Thống kê về học liệu trong thư viện 

TT Khối ngành đào tạo Số lượng 

1 Khối ngành III 658 

2 Khối ngành V 419 

3 Khối ngành VI 3299 

4 Khối ngành VII 2256 

5 Khác 1150 

Tổng 7782 

2.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chứ

c 

dan

h 

kho

a 

học 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

môn đào 

tạo 

Giả

ng 

dạy 

môn 

chu

ng 

Ngành chủ trì giảng 

dạy 

Mã 

ngành 

Tên 

ngành 

1 
Trần Thị Thanh 

Tâm 
Nữ   Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
Nữ   Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

3 
Lương Thị Thu 

Hà 
Nữ   Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

4 Lê Phương Bình Nữ   Thạc sĩ 
Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

5 
Nguyễn Hạ 

Quyên 
Nữ   Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

6 
Phan Thị Minh 

Phương 
Nữ   Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

Anh 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

7 
Vương Tây 

Thành 
Nam   Thạc sĩ 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

8 Võ Thị Ni Nữ   Đại học 
Ngôn ngữ 

  7220204 Ngôn ngữ 

Trung 
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Trung Quốc Quốc 

9 
Lưu Trần Thạch 

Thảo 
Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

  7220204 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

10 
Hồ Phước Ngọc 

Tuyền 
Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

  7220204 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

11 Lê Việt Anh Nữ   Thạc sĩ Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

  7220204 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

12 Lê Tiến Công Nam   
Tiến sĩ 

Việt Nam 

học 
  7310630 

Việt Nam 

học 

13 Võ Thị Bích Nga Nữ   Thạc sĩ 
Việt Nam 

học 
  7310630 

Việt Nam 

học 

14 
Nguyễn Đình 

Huỳnh 
Nam   

Tiến sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

15 Đỗ Trọng Khôi Nam   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

16 
Hoàng Trung 

Hưng 
Nam   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

17 
Trương Thị Minh 

Tâm 
Nữ   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

18 
Nguyễn Anh 

Thuận 
Nam   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

19 Lê Ánh Dương Nam   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

20 Võ Thị Kim Oanh Nữ   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

21 Trần Đình Tuấn Nam   Thạc sĩ Quản trị   7340101 Quản trị 

kinh 
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kinh doanh doanh 

22 Trần Minh Vân Nam   Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh 
  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

23 
Nguyễn Hữu 

Quan Trực 
Nam   Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24 
Nguyễn Vũ 

Huyền Nga 
Nữ   Đại học Kế toán   7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

25 
Hoàng Thị Minh 

Hạnh 
Nữ   Thạc sĩ 

Kế toán 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

26 Lê Thu Hà Nữ   Thạc sĩ 

Kế toán 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

27 Phan Khánh Linh Nữ   Thạc sĩ 

Kế toán 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

28 Tạ Nam Bình Nam   Thạc sĩ 

Kế toán 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

29 Lý Văn Ngọc Nam   Thạc sĩ 

Kế toán 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

30 
Nguyễn Văn 

Minh 
Nam   Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin   7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

31 Ngô Đắc Bin Nam   Đại học 

Công nghệ 

thông tin   7480201 

Công 

nghệ 

thông tin 

32 
Nguyễn Thị Uyên 

Thảo 
Nữ   Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 
  7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

33 
Nguyễn Trần Hữu 

Bách 
Nam   Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 
  7720301 

Điều 

dưỡng  

34 Trần Văn Công Nam   Thạc sĩ Công nghệ   7480201 Công 

nghệ 
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Thành thông tin thông tin 

35 Nguyễn Tấn Sĩ Nam   Thạc sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
  7720101 Y khoa 

36 Trương Đình Kiệt Nam 
Giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 
  7720101 Y khoa 

37 Lê Phúc Nam   Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

38 
Ngô Thị Minh 

Phương 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

39 
Lê Thị Hoàng 

Yến 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

40 
Nguyễn Văn 

Bằng 
Nam   

Tiến sĩ Y khoa 
  7720101 Y khoa 

41 Phan Hữu Nhân Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

42 Bùi Duy Tâm Nam 
Giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 
  7720101 Y khoa 

43 
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

44 Lê Anh Tuấn Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

45 Nguyễn Thị Lệ Nữ 

Phó 

giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 

  7720101 Y khoa 

46 
Đào Nguyễn 

Thùy Dương 
Nữ   Đại học 

Y khoa 
  7720101 Y khoa 

47 Nguyễn Kim Duy Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

48 
Nguyễn Xuân 

Loan 
Nữ   Chuyên 

khoa cấp 
Y khoa 

  7720101 Y khoa 
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I 

49 
Nguyễn Thanh 

Bình 
Nam   Thạc sĩ 

Y khoa 
  7720101 Y khoa 

50 Huỳnh Vĩ Thắng Nam   Thạc sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

51 Lê Kim Lộc Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

II Y khoa 

  7720101 Y khoa 

52 
Phạm Trường 

Linh 
Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

53 Nguyễn Thị Nhạn Nữ 

Phó 

giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 

  7720101 Y khoa 

54 Võ Văn Thu Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

55 Đinh Tấn Tài Nam   Thạc sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

56 
Lê Quang Quốc 

Ánh 
Nam 

Phó 

giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 

  7720101 Y khoa 

57 
Lương Phong 

Nhã 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

58 
Phan Gia Anh 

Bảo 
Nam   

Tiến sĩ Y khoa 
  7720101 Y khoa 

59 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

60 Cao Bá Đồng Nam   Đại học Y khoa   7720101 Y khoa 

61 
Lương Ngọc Sở 

Vân 
Nữ   Thạc sĩ 

Y khoa 
  7720101 Y khoa 

62 Phạm Văn Bình Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

63 Lê Quý Hồng Nam   Thạc sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 
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Phát 

64 Nguyễn Hữu Đức Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

65 
Nguyễn Văn 

Hùng 
Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

66 Lê Viết Tín Nam   Thạc sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

67 Huỳnh Công Trứ Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

68 Lê Hùng Vương Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

II Y khoa 

  7720101 Y khoa 

69 Hồ Khả Cảnh Nam 

Phó 

giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 

  7720101 Y khoa 

70 
Phạm Thị Hương 

Sen 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

71 Lê Phước Pha Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

72 Vũ Thị Tuyết Lê Nữ   Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

73 Lê Quý Dũng Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

74 Phan Công Long Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

75 
Bùi Thị Hồng 

Liên 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

76 
Vũ Thị Quỳnh 

Nga 
Nữ   Thạc sĩ 

Y khoa 
  7720101 Y khoa 
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77 Lê Hoàng Việt Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Y khoa 

  7720101 Y khoa 

78 
Nguyễn Hữu 

Phùng 
Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

II Y khoa 

  7720101 Y khoa 

79 
Phạm Thị Thu 

Thủy 
Nữ 

Phó 

giáo 

sư Tiến sĩ Y khoa 

  7720101 Y khoa 

80 
Nguyễn Đỗ Ngọc 

Linh 
Nữ   

Tiến sĩ Vi sinh 
  7720101 Y khoa 

81 Tô Viết Thuấn Nam   
Tiến sĩ Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

82 Trần Duy Phong Nam   Thạc sĩ 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

83 
Huỳnh Thị Kim 

Thoa 
Nữ   Đại học 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

84 
Lê Trần Thạch 

Hải Đăng Thu 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Điều dưỡng  

  7720301 Điều 

dưỡng  

85 
Nguyễn Thị 

Mộng Hương 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Điều dưỡng  

  7720301 Điều 

dưỡng  

86 Lê Thị Kim Dung Nữ   Thạc sĩ 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

87 Nguyễn Thị An Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

88 Trần Nguyên Phú Nam   Thạc sĩ 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

89 Nguyễn Thị Thủy Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

90 Nguyễn Thị Hiền Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

91 Đàm Thị Kim Ân Nữ   Thạc sĩ 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  
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92 Nguyễn Thị Đức Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

93 Nguyễn Văn Hên Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Điều dưỡng  

  7720301 Điều 

dưỡng  

94 
Lê Thị Minh 

Nguyệt 
Nữ   Thạc sĩ 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

95 
Nguyễn Thị Hồng 

Dung 
Nữ   Đại học 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

96 
Võ Thị Thiện 

Hiền 
Nữ   Đại học 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

97 Võ Thị Thạnh Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

98 
Trần Thị Phương 

Thắm 
Nữ   Đại học 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

99 Võ Phước Toàn Nam   

Chuyên 

khoa cấp 

I Điều dưỡng  

  7720301 Điều 

dưỡng  

100 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ 
Nữ   Thạc sĩ 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

101 
Nguyễn Thị 

Thanh Oanh 
Nữ   

Chuyên 

khoa cấp 

I Điều dưỡng  

  7720301 Điều 

dưỡng  

102 
Trần Thị Hồng 

Hoa 
Nữ   Đại học 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

103 Trương Thị Mai Nữ   Đại học 
Điều dưỡng  

  7720301 
Điều 

dưỡng  

104 
Chu Thị Giang 

Thanh 
Nữ   Thạc sĩ 

Điều dưỡng  
  7720301 

Điều 

dưỡng  

105 Trần Ngọc Đông Nam   Thạc sĩ 
Hóa học 

  7720301 
Điều 

dưỡng  

106 Phạm Hùng Vân Nam   

Tiến sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

107 Ngô Hùng Dũng Nam   Tiến sĩ 
Kỹ thuật xét 

  7720101 Y khoa 
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nghiệm y 

học  

108 Đỗ Thị Chung Nữ   Thạc sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

109 
Nguyễn Đình Hải 

Nam 
Nam   Thạc sĩ 

Hóa học 
  7720101 Y khoa 

110 
Đỗ Thị Thùy 

Trang 
Nữ   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720301 Điều 

dưỡng  

111 Đoàn Quyết Dũng Nam   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720301 Điều 

dưỡng  

112 Lý Thanh Thư Nữ   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720301 Điều 

dưỡng  

113 Hồ Thị Nở Nữ   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720301 Điều 

dưỡng  

114 
Nguyễn Thị Trúc 

Chi 
Nữ   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720301 Điều 

dưỡng  

115 
Nguyễn Thị Diệu 

Hương 
Nữ   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

116 Trần Văn Thịnh Nam   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

117 
Lê Phạm Song 

Hảo 
Nam   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

118 
Phạm Trịnh Trúc 

Phượng 
Nữ   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

119 
Nguyễn Thị 

Huyền Sương 
Nữ   Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

120 Phạm Thị Diên Nữ   Đại học Kỹ thuật xét 

nghiệm y 
  7720101 Y khoa 
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học  

121 Lê Thúy Quyên Nữ   Thạc sĩ 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học  

  7720101 Y khoa 

122 Nguyễn Xuân Hải Nam   Đại học Lịch sử x   

123 Phan Thanh Dũng Nam   Đại học Luật x     

124 Hoàng Văn Hải Nam   Thạc sĩ Lịch sử x     

125 
Nguyễn Cửu Thị 

Ánh Mai 
Nữ   Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 
x     

Tổng số giảng viên toàn trường 125    

2.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng 

Stt Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

môn 

được 

đào tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Mã 

ngành 

Tên 

ngành 

1 

Nguyễn 

Phương Thảo 

Tiên 

Nữ   

Tiến sĩ 

Y khoa   7720101 Y khoa 

2 
Đặng Công 

Thuận 
Nam 

Phó 

giáo sư Tiến sĩ 
Y khoa   7720101 Y khoa 

3 
Trần Viết 

Nhân Hào 
Nam   

Tiến sĩ 

Vật lý 

hạt nhân 
  7720101 Y khoa 

4 
Bùi Diễm 

Khuê 
Nữ   Thạc sĩ 

Y học 

chức 

năng 

  7720101 Y khoa 

5 
Đặng Huỳnh 

Anh Thư 
Nữ   Thạc sĩ 

Y học 

chức 

năng 

  7720101 Y khoa 

6 
Lê Quốc 

Tuấn 
Nam   Thạc sĩ 

Y học 

chức 

năng 

  7720101 Y khoa 

7 
Võ Thành 

Nghĩa 
Nam   Thạc sĩ Giải 

phẫu 
  7720101 Y khoa 
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học 

8 
Nguyễn 

Minh Kỳ 
Nam   Thạc sĩ 

Khoa 

học Y 

sinh  

  7720101 Y khoa 

9 
Bùi Võ Minh 

Hoàng 
Nam   Tiến sĩ 

Khoa 

học Y 

học 

  7720101 Y khoa 

10 
Trương Hải 

Nhung 
Nữ   Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

11 
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
Nữ   Thạc sĩ 

Thử 

nghiệm 

lâm sàng 

  7720101 Y khoa 

12 

Đặng 

Nguyễn 

Quỳnh Anh 

Nữ   Thạc sĩ 

Huyết 

học và 

truyền 

máu 

  7720101 Y khoa 

13 
Đỗ Thị 

Thanh Thủy 
Nữ 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

14 
Đường Thị 

Hồng Diệp 
Nữ   Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

15 
Nguyễn Thị 

Băng Sương 
Nữ 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

16 
Lâm Vĩnh 

Niên 
Nam 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Y khoa   7720101 Y khoa 

17 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 
Nữ   Thạc sĩ Hóa lý   7720101 Y khoa 

18 
Lê Thị 

Quỳnh Anh 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

19 Đỗ Thị Thủy Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

20 
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 
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21 
Nguyễn Thị 

Lê Loan 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

22 
Trần Thị 

Hoài Nam 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

23 
Từ Thị Hải 

Yến 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24 
Đặng Thị 

Kim Thoa 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

25 
Phạm Thị 

Thu Ba 
Nữ   Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

  7340101 

Quản trị 

kinh 

doanh 

26 Tôn Nữ Xuân 

Phương Nữ 

  Thạc sĩ 
Ngôn 

ngữ Anh 
  7220201 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

27 Trần Thị 

Thanh Châu Nữ 

  Thạc sĩ 
Ngôn 

ngữ Anh 
  7220201 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

28 

Nguyễn 

Phạm Thanh 

Uyên Nữ 

  Thạc sĩ 
Ngôn 

ngữ Anh 
  7220201 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

29 Trần Anh 

Huy Nam 

  Thạc sĩ 
Ngôn 

ngữ Anh 
  7220201 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

30 Nguyễn Thị 

Cẩm Tú Nữ 

  Thạc sĩ 
Ngôn 

ngữ Anh 
  7220201 

Ngôn 

ngữ 

Anh 
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3. Các thông tin của tuyển sinh năm 2020 

3.1. Đối tượng tuyển sinh:  

- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Đối tượng 2: Học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình trung học (high 

school) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình trung học (high 

school) ở nước ngoài. 

- Đối tượng 3: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ và đủ điều kiện xét tuyển học đại 

học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

- Đối tượng 4: Đối với thí sinh dựa theo điểm Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đối tượng 5: Đối với thí sinh tuyển thẳng theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

3.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước và học sinh Quốc tế. 

3.3. Phương thức tuyển sinh: Năm 2020: Trường Đại học Phan Châu Trinh kết hợp 3 

phương thức tuyển sinh:   

Xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (30% chỉ tiêu), xét tuyển theo học bạ 

THPT (tối thiểu 60% chỉ tiêu), xét tuyển theo các phương thức khác của Nhà trường 

(tối thiểu 10% chỉ tiêu).  

3.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

3.4.1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

STT Mã ngành Tên ngành Ghi chú 

1 7720101 Y Khoa (Bác sĩ đa khoa)  

2 7720301 Điều dưỡng   

3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học  

4 7340101 QTKD (Quản trị bệnh viện)  

5 7220201 Ngôn ngữ Anh  

6 7720501 Răng – Hàm – Mặt(*)  

(*) Ngành này dự kiến tuyển sinh năm 2020 
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3.4.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành 

S

T

T 

Mã 

ngành 
Ngành học 

Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét 

tuyển 

Theo 

KQ thi 

TN 

đợt 1 

Theo 

KQ 

thi 

TN 

đợt 2 

Học bạ 

và  

phương 

thức 

khác 

Theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

phương 

thức 

khác 

1 7720101 
Y Khoa (Bác sĩ đa 
khoa) 

18 12 70 

A00; 

B00; 
D90; 

D08 

A00; 

B00; 
A01; 

D08 

2 7720301 Điều dưỡng 18 12 70 A00; B00; B03; C02 

3 7720601 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
9 6 35 

A00; B00; D07; 

D08 

4 7340101 
QTKD (Quản trị 

bệnh viện) 
9 6 35 

A00; C01; C02; 

D01 

5 7220201 Ngôn ngữ Anh 18 12 70 

A01; 

D01; 

D14; 
D15 

D01; 

D08; 

D14; 
D15 

6 7720501 
Răng – Hàm – 

Mặt(*) 
9 6 35 

A00; 
B00; 

D90; 

A16 

A00; 
A01; 

B00; 

B03 

Ghi chú: 

Xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (30% chỉ tiêu), xét tuyển theo học bạ 

THPT (tối thiểu 60% chỉ tiêu), xét tuyển theo các phương thức khác của Nhà trường 

(tối thiểu 10% chỉ tiêu).  

3.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT 

3.5.1. Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT 

- Điều kiện xét tuyển 

+ Tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. Đã đăng ký sử dụng kết quả 

kỳ thi THPT để xét tuyển Đại học. 

+ Tốt nghiệp THPT. 

- Nguyên tắc xét tuyển 

+ Với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y 

học: Kết quả thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT Qui định 

đối với khối ngành khoa học sức khỏe. 
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+ Với các ngành còn lại: Kết quả thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do 

Trường Qui định 

 Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là 

Tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) đối với từng bài thi/môn 

thi của từng tổ hợp môn xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu 

vực. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến 

khi đủ chỉ tiêu. 

3.5.2. Phương thức Xét tuyển theo học bạ THPT 

- Điều kiện xét tuyển: 

+ Tốt nghiệp THPT. 

+ Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020) 

- Nguyên tắc xét tuyển: Thoả mãn một trong các 05 tiêu chí và điều kiện sau: 

TT Tiêu chí 

Điểm xét tuyển theo ngành 

Y 

KHOA, 

RHM 

ĐIỀU 

DƯỠNG, 

KTXN 

CÁC 

NGÀNH 

CÒN LẠI 

1 
Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12: 
Điểm xét tuyển = Điểm TBC cả năm lớp 12 

>=8.0 >=6.5 >=6.0 

2 

Dựa vào ĐBT cả năm của 3 môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển năm lớp 12: 
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB 
môn 2 + Điểm TB môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có) 

>=24 >=19.5 >=18 

3 

Dựa vào kết quả học tập của 3 học kỳ: 
Điểm xét tuyển = Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm 
TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + điểm 
ưu tiên (nếu có) 

>=24 >=19.5 >=18 

4 

Dựa vào ĐTB cả năm của 3 môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển 3 học kỳ: 
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn HK1 lớp 

11(ĐTB 3 môn/3)+ Điểm TB môn HK2 lớp 11 
(ĐTB 3 môn/3)+ Điểm TB môn HK1 lớp 12(ĐTB 
3 môn/3) + điểm ưu tiên (nếu có) 

>=24 >=19.5 >=18 

5 

Dựa vào kết quả học tập 3 năm: 

Điểm xét tuyển = Điểm TBC lớp 10 + Điểm TBC 
lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên 
(nếu có) 

>=24 >=19.5 >=18 

Điều kiện xét tuyển: 

- Đối với ngành Y khoa, R-H-M: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại 

giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên 
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- Đối với ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học 

lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên 

- Đối với ngành các ngành còn lại: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại 

từ trung bình trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên 

LƯU Ý: Đối với học sinh học chương trình nước ngoài tại Việt Nam, học sinh là 

người nước ngoài sẽ căn cứ vào điểm trung bình chung (GPA) của năm cuối cấp. Đối 

với ngành Y KHOA và ngành RHM thì GPA>=2.5 (theo thang điểm 4) hoặc tương 

đương; Các ngành còn lại thì GPA >=2.0 (theo thang điểm 4) hoặc tương đương. 

3.5.3. Phương thức xét tuyển theo Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia 

TP.HCM) cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. 

- Điều kiện xét tuyển 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

+ Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức và 

có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do DPC quy định. 

+ Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020) 

- Nguyên tắc xét tuyển 

- DPC sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang 

thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 

sau khi có kết quả thi ĐGNL năm 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Điểm xét 

tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối 

tượng theo quy định. 

3.5.4 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thí sinh đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và đủ 

điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

- Với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt: Chỉ xét những thí sinh tốt nghiệp đại 

học chính quy loại Khá trở lên hoặc thạc sĩ, thuộc các ngành/nhóm ngành khoa 

học sức khỏe. 

- Có độ tuổi không quá 27 (tính đến ngày 01/09/2020) 

- Đối với các ngành khác: Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp đại học chính 

quy hoặc thạc sĩ các ngành khác với ngành dự tuyển. 

- Thí sinh tham gia phỏng vấn. 

3.5.5 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh tuyển thẳng 

- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

3.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:  
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Bảng 2.6  Danh mục ngành và tổ hợp môn xét tuyển  

T

T 

CÁC NGÀNH XÉT 

TUYỂN 

MÃ 

NGÀNH 

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 

XÉT 

ĐIỂM THI 

TN 2020 

XÉT HỌC 

BẠ THPT 

A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học) 

A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) 

A16 (Toán, Văn  học, KHTN) 

B00 (Toán, Sinh học, Hóa học) 
B03 (Toán, Sinh học, Văn học) 

C01 (Văn học, Toán, Vật Lý) 

C02 (Văn học, Toán, Hóa học)  

D01 (Toán, Văn học, Tiếng 

Anh)  
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh) 

D08 (Toán, Sinh học, Tiếng 

Anh) 

D14 (Văn học, Lịch sử, Tiếng 
Anh)  

D15 (Văn học, Địa lý, Tiếng 

Anh) 

D90 (Toán, Tiếng Anh, KHTN) 

1 
Y Khoa (Bác sĩ đa 

khoa) 
7720101 

A00; B00; 

D90; D08 

A00; B00; 

A01; D08 

2 
Điều dưỡng 7720301 

A00; B00; B03; C02 

3 
Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 
7720601 

A00; B00; D07; D08 

4 
QTKD (Quản trị 

bệnh viện) 
7340101 

A00; C01; C02; D01 

5 Ngôn ngữ Anh 7220201 
A01; D01; 

D14; D15 

D01; D08; 

D14; D15 

6 
Răng – Hàm – 

Mặt(*) 
7720501 

A00; B00; 

D90; A16 

A00; A01; 

B00; B03 

(*) Ngành này dự kiến tuyển sinh năm 2020. Thông tin chính thức sẽ đăng tải trên trang điện tử 

www.pctu.edu.vn của Nhà trường khi có Quyết định của Bộ GD&ĐT 

3.7. Tổ chức tuyển sinh: 

a. Phương thức Xét tuyển theo kết quả xét học bạ THPT/ Các phương thức khác. 

Thời gian nhận hồ sơ 

 

Thời gian nhập học 

Xét tuyển đợt 1, nhận đăng ký xét tuyển 

từ ngày 1/3 đến 30/05/2020. Xét tuyển và 

công bố kết quả xét tuyển trước ngày 

05/06/2020 

 

Đợt 1: Từ ngày 20/08/2020 đến ngày 

30/08/2020 

 

Xét tuyển đợt 2, nhận đăng ký xét tuyển 

từ ngày 01/06 đến 30/08/2020. Xét tuyển 

và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 

03/09/2020. 

 

Đợt 2: Từ ngày 05/09/2020 đến ngày 
10/09/2020 
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Xét tuyển đợt 3, nhận đăng ký xét tuyển 

từ ngày 01/09 đến 30/09/2020. Xét tuyển 

và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 

03/10/2020. 

 

Đợt 3: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 

10/10/2020 

 

Xét tuyển đợt 4, nhận đăng ký xét tuyển 

từ ngày 01/10 đến 30/10/2020. Xét tuyển 

và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 

03/11/2020 

Đợt 4: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 
10/11/2020 

 

Đợt 5:  Tùy vào tình hình thực tế , có thể kéo dài hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu 

b. Phương thức Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp2020 

Theo kết quả thi tốt 

nghiệp 
Thời gian nhận hồ sơ Thời gian nhập học 

Đối với thí sinh thi tốt 

nghiệp đợt 1 

1. Xét tuyển đợt 1, nhận 

đăng ký xét tuyển từ ngày 

15/06 đến 30/06/2020. 

2. Công bố mức nhận hồ sơ 

xét tuyển trên trang web Nhà 

trường: 07/9-08/9 

3. Xét tuyển và công bố kết 

quả xét tuyển trước ngày 

27/09/2020 

 

 

Đợt 1: Từ ngày 03/10/2020 

đến ngày 10/10/2020 

Xét tuyển đợt 2, nhận đăng 

ký xét tuyển từ ngày 28/09 

đến 20/10/2020. Xét tuyển 

và công bố kết quả xét tuyển 

trước ngày 22/10/2020 

 

Đợt 2: Từ ngày 22/10/2020 

đến ngày 27/10/2020 
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Đối với thí sinh thi tốt 

nghiệp đợt 2 

Tùy theo tình hình thực tế, nhà trường có kế hoạch riêng 

cho đối tượng này. 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp (qua bưu điện) về địa chỉ: 

Trường Đại học Phan Châu Trinh - Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, 

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

c.  Quy trình tuyển sinh 

- Bước 1:  Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển, bao gồm: 

 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT: Thí sinh tiến 

hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên mẫu Phiếu đăng ký 

dự thi THPT quốc gia. Thí sinh phải ghi rõ mã trường DPC và mã ngành 

xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng. Hồ sơ và thời gian theo quy 

định của Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp phiếu điểm gốc về 

trường để xác nhận nhập học. 

 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào Học bạ THPT; kết quả tốt nghiệp 

đại học/thạc sĩ, hồ sơ gồm: 

i) Đơn đăng ký xét tuyển. (Theo mẫu, tải trực tiếp từ Website của trường). 

ii) Thí sinh tốt nghiệp THPT, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp 

(hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nếu tốt nghiệp năm 2020) và 

Học bạ THPT. 

iii) Thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ, nộp bản sao công chứng Bằng tốt 

nghiệp cao nhất của ngành đủ điều kiện xét tuyển và Bảng điểm kết quả 

học tập tương ứng. 

iv) Thí sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học sinh Việt Nam tốt nghiệp 

chương trình THPT nước ngoài, nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp 

đủ điều kiện xét tuyển và Bảng điểm kết quả học tập tương ứng và chứng 

chỉ tiếng anh.  

v) 02 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng) 

 Đối với phương thức xét tuyển thẳng: Hồ sơ theo quy định hiện hành của 

Bộ GD-ĐT 

- Bước 2:  Xét hồ sơ 

 Hồ sơ phải thỏa mãn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào và điều 

kiện đăng ký xét tuyển của Nhà trường 

- Bước 3:  Xét tuyển 
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 Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Bước 4: Thông báo kết quả xét tuyển và gửi Giấy báo nhập học 

 Thông báo kết quả xét tuyển trên trang web của nhà trường và các phương 

tiện truyền thông khác. 

 Nhà trường gửi Giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển theo địa 

chỉ của thí sinh đã cung cấp 

3.8. Chính sách ưu tiên 

Áp dụng chính sách điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.9. Học bổng 

- Hơn 60 suất học bổng với tổng giá trị lên đến gần 600 triệu đồng cho mùa tuyển 

sinh 2020, trong đó: 

24 suất học bổng TOÀN PHẦN/BÁN PHẦN có tổng giá trị 377 triệu đồng cho 

ngành học Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ răng-hàm-mặt đối với: 

+ Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia, và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi 

Olympic quốc tế 

+ Những thí sinh có tổng điểm xét tuyển đạt từ 2  điểm trở lên. 

- Hơn 36 suất học bổng khác với tổng giá trị 223 triệu đồng 

- Những thí sinh có điểm xét tuyển cao. Thực hiện theo nguyên tắc xét điểm từ cao 

xuống thấp. 

3.10. Ký túc xá 

Hệ thống KTX nằm ngay trong khuôn viên trường đáp ứng cho 100% sinh viên, 

với nhiều tiện ích kết hợp giúp việc học tập của sinh viên thuận lơi hơn như: căng tin, 

cafeteria, khu vui chơi thể thao ngoài trời như cầu lông, bóng chuyền bóng đã, bóng 

bàn …  

3.11. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay tại: 

- Các cơ sở ý tế, các bệnh viện công, tư trong và ngoài nước. 

- Các bệnh viện thuộc hệ thống Tập đoàn Y Khoa Tâm Trí và phòng khám đa khoa 

Đại học Phan Chu Trinh 

3.12. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo 
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3.13. Học phí dự kiến với sinh viên Đại học hệ chính quy 

- Đối với ngành Y khoa: 30 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Răng-Hàm-Mặt: 30 triệu/1 học kỳ 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: 7,5 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Quản trị kinh doanh: 20 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Điều dưỡng: 11 triệu/ 1 học kỳ 

- Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm: 10 triệu/ 1 học kỳ 

3.14. Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký 

xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 

 Địa chỉ website của trường: http://pctu.edu.vn/ 

 Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc: 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email 

1 Nguyễn Văn Minh Trợ lý Phó hiệu 

trưởng 

0905070949 Minh.nv@pctu.edu.vn 

2 Nguyễn Lan Thanh Phụ trách tuyển sinh 0913394385 Thanh.nl@pctu.edu.vn 

3 Nguyễn Tấn Sĩ Phụ trách phần mềm 0935635365 Si.nt@pctu.edu.vn 

4 Ngô Đắc Bin Nhân viên tư vấn 0935443806 Bin.nd@pctu.edu.vn 

3.15. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) 

3.15.1 Năm tuyển sinh 2018 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Trong đó, số SV tốt nghiệp 

đã có việc làm sau 12 tháng 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Nhóm ngành III 50  32  23  78  

Nhóm ngành V 50  25  14  85  

Nhóm ngành VII 200  106  86  87  

Tổng 300  163  123    

3.15.2 Năm tuyển sinh 2019 

http://pctu.edu.vn/
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Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Trong đó, số SV tốt nghiệp 

đã có việc làm sau 12 tháng 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Nhóm ngành III 100  10  6  83  

Nhóm ngành V 50  12  3  100  

Nhóm ngành VII 200  70  41  85  

Tổng 350  92  50    

3.16. Tài chính 

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 3,814 tỷ  

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 15 

triệu / 1 năm 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD-ĐT; 
- BGH (để biết); 

- Phòng Tuyển sinh, ĐT; 
- Các khoa, phòng, ban; 
- Website; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH Y KHOA,  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

(Theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Mã số Tên tiếng Việt 

7140212 Sư phạm Hoá học 

7140213 Sư phạm Sinh học 

7310401 Tâm lý học 

7420101 Sinh học 

7420201 Công nghệ sinh học 

7420202 Kỹ thuật sinh học 

7420203 Sinh học ứng dụng 

7440112 Hoá học 

7440301 Khoa học môi trường 

7540101 Công nghệ thực phẩm 

7540102 Kỹ thuật thực phẩm 

7540104 Công nghệ sau thu hoạch 

7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 

7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

7640101 Thú y 

7720110 Y học dự phòng 

7720115 Y học cổ truyền 

7720201 Dược học 

7720203 Hoá dược 

7720301 Điều dưỡng 

7720302 Hộ sinh 

7720401 Dinh dưỡng 

7720501 Răng - Hàm - Mặt 

7720502 Kỹ thuật phục hình răng 

7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 

7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

7720701 Y tế công cộng 

7720801 Tổ chức và quản lý y tế 

7720802 Quản lý bệnh viện 

7729001 Y sinh học thể dục thể thao 

 


